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Độc lập - Tự do - Hạnh phúcỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
Số: 2921 /KH-ƯBND

Quận 10, ngày 18 tháng 6 năm 2021
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Huy động trẻ ra lóp và tuyên sinh vào các lóp đâu cấp
[bookmark: bookmark1]nam hoc 2021- 2022
Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ke hoạch huy động trẻ ra lóp và tuyến sinh đầu vào các lóp đầu cấp năm học 2021-2022;
ủy ban nhân dân Quận 10 xây dựng Kế hoạch huy động trẻ ra lóp và tuyển sinh các lóp đầu cấp năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
I. [bookmark: bookmark2]YÊU CÀU
1. Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân Quận 10; đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo, công nhân; thực hiện tốt phố cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục cấp trung học cơ sở. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.
2. Duy trì tỉ lệ 100% học sinh cấp tiểu học học 02 buổi/ngày và khuyến khích các trường trung học cơ sở tổ chức dạy học 02 buồi/ngày đế thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời xây dựng Ke hoạch những năm tiếp theo trong lộ trình thay sách giáo khoa. Riêng trường Tiểu học Nhật Tảo tiếp tục duy trì tỉ lệ 100% việc dạy học 2 buổi/ngày đối với lóp 1, 2 (do xây dựng mới điểm trường).
3. Khuyến khích tổ chức dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận.
4. Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh ở mỗi cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ảnh đúng chất lượng dạy và học.
5. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp, thu các khoản ngoài quy định khi tuyến sinh.
6. Thực hiện việc tuyển sinh đầu cấp trực tuyến; triển khai thủ tục tuyển sinh theo Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đảm bảo thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh.
II. [bookmark: bookmark3]NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH
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1. Huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận vào các trường mầm non. Đối với các trẻ sinh năm 2016 chưa ra lớp năm học 2020-2021, các phường hướng dẫn cha mẹ học sinh đến đăng ký nhập học tại các trường mầm non trên địa bàn phường. Thực hiện việc tuyên truyền, vận động


người dân đưa trẻ ba tuổi, bốn tuổi và trẻ độ tuổi nhà trẻ đến trường, nhằm tăng dần tỉ lệ huy động trẻ đến trường.
2. Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) đang cư trú trên địa bàn quận vào học lóp 1 tại các trường công lập theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyến sinh quận quy định. Ư’u tiên phân tuyến đối với trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú KT3 trên địa bàn Quận 10. Đảm bảo và duy trì sĩ số học sinh theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp).
3. Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chưcmg trình cấp tiểu học trên địa bàn quận được vào học lớp 6 ở các trường trung học cơ sở (THCS) công lập trên địa bàn. u’u tiên phân tuyến đối với học sinh có hộ khấu thường trú hoặc tạm trú KT3 trên địa bàn Quận 10. Trường THCS phải nhận hết số học sinh thuộc địa bàn được phân tuyến và đảm bảo sĩ số học sinh không quá 45 học sinh/lớp theo qui định của Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học.
4. Sau khi kết thúc tuyển sinh nếu còn chỉ tiêu, Thường trực Ban Chỉ đạo tuyên sinh Quận (Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10) xem xét, giải quyết tuyển sinh bô sung đối với các trường họp phát sinh.
5. Đối với học sinh là người dân tộc thiếu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào học ở tuôi cao hơn so với tuối quy định được nhập học theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Hiệu trưởng các trường không được yêu cầu, bố sung các loại giấy tò' ngoài danh mục hồ SO’ tuyển sinh theo quy định. Thực hiện nghiêm hình thức tuyến sinh trực tuyến theo chỉ đạo ủy ban nhân dân Quận 10.
III. [bookmark: bookmark4]PHƯƠNG THÚC HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYẺN SINH
1. [bookmark: bookmark5]Huy động trẻ vào trường mầm non
1.1. [bookmark: bookmark6]Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh:
· Tổng số trường công lập : 19 trường.
· Số trẻ sinh năm 2016 trên địa bàn Quận 10: 1.332.
· Xem chi tiết Phụ lục 2 - Mầm non (Phụ lục tuyển sinh năm học 2021- 2022 đính kèm văn bản).
1.2. [bookmark: bookmark7]Tổ chức thuc hiên
• •
· Các trường mầm non phối họp chặt chẽ với Hội đồng giáo dục phường tuyên truyền, vận động và tiếp nhận toàn bộ số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường ra lớp nhăm thực hiện phố cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và có kế hoạch để đảm bảo cho trẻ ba tuôi, bốn tuổi và trẻ độ tuổi nhà trẻ được đi học, tăng dần tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường. Đồng thời, phát hành thông báo về nhu cầu tiếp nhận học sinh trên địa bàn theo kế hoạch. Đối với những trường họp người dân trên địa bàn không có số điện thoại liên lạc, nhà trường cung cấp danh sách để ủy ban nhân dân phường phát hành thông báo đến cha mẹ học sinh và cung cấp số điện thoại đường dây nóng tuyển sinh của trường mầm non đế hỗ trợ người dân đăng ký trực tuyến.
· Tổ chức nhận trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi các trường: Mầm non 19/5, Mầm non Măng Non I, Mầm non Phường 5.
· Trường Mầm non Măng non I tiếp tục thực hiện mô hình “Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế” theo Đe án đã được ủy ban nhân dân Quận 10 phê duyệt.
1.3. [bookmark: bookmark8]Hình thức và thòi gian thực hiện
· Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 01/7/2021.
· Từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021 trường mầm non nhận đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến, cha mẹ học sinh cập nhập đầy đủ thông tin học sinh và đăng ký nhập học trực tuyến trên trang web http://tuvensinh.vietschool.vn/DangKvTuyenSinh (Hướng dẫn chi tiết ở Phụ lục 1).
· Mỗi học sinh chỉ được đăng ký đề nghị xét tuyển nhập học tại một trường mầm non công lập của Quận 10 theo chỉ tiêu phân tuyến tại Phụ lục 2. Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cung cấp trên hệ thống trực tuyến.
· Nhà trường sau khi nhận đầy đủ thông tin sẽ xác nhận và gửi tin nhắn qua số điện thoại của cha mẹ học sinh đã đăng ký trên hệ thống. (77207 gian nhận hồ sơ nhập học sẽ có thông bảo sau). Khi tiếp nhận hồ sơ nhập học, nếu nhà trường phát hiện hồ sơ học sinh nhập học không trừng khóp với thông tin cha mẹ học sinh đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến thì lập danh sách báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.
· Dự kiến danh sách học sinh sẽ được công bố ngày 20/7/2021 trên trang web http://tuvensinh.vietschool.vn: cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 http://pgdquanlO.hcm.edu.vn - Mục Tuyến sinh, website của ủy ban nhân dân Quận 10 và của trường (danh sách trẻ vào lóp).
2. [bookmark: bookmark9]Tuyển sinh vào Lớp 1 các trường công lập
2.1. [bookmark: bookmark10]Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh
· Tổng số trường công lập : 17 trường.
· Số trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn Quận 10: 2.130 .
· Xem chi tiết Phụ lục 3 - Tiểu học {Phụ lục tuyến sinh năm học 2021- 2022 đính kèm văn bản).
· Thực hiện tuyển sinh Lóp 1 từ ngày 01/7/2021.
· Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ căn cứ vào danh sách trẻ sinh năm 2015 do ủy ban nhân dân 14 phường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 31/3/2021 để phân tuyến về các trường tiểu học công lập theo hộ khâu thường trú, tạm trú diện KT3.
·  Tuyển sinh vào lớp 1 tiếng Anh tăng cường: Tổ chức tăng cường tiếng Anh cho học sinh lóp 1 theo Chương trình Giáo dục phô thông 2018 và Quyết định số 2769/QĐ-ƯBND ngày 29/6/2019 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Đe án dạy học ngoại ngữ trong
hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025.
· Đối với các loại hình lớp học tăng cường tiếng Anh cấp tiểu học, hằng năm Hội đồng trường có trách nhiệm xem xét và đưa ra khỏi loại hình này các học sinh không theo kịp chương trình và tồ chức khảo sát bố sung nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá theo quy định.
· Trường Tiểu học Võ Trường Toan tiếp tục thực hiện mô hình “Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế” theo Đe án đã được úy ban nhân dân Quận 10 phê duyệt.
2.2. Tuyển sinh vào Lóp 1 theo Đe án “Dạy học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích họp chưong trình Anh và Việt Nam” (Chương trình tiếng Anh tích họp).
Thực hiện Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, cụ thể:
· Trường Tiểu học Võ Trường Toan: lớp 1, 2, 3, 4, 5.
· Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh: lớp 1, 2, 3, 4.
· Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương: lớp 1, 2, 3.
· Trường Tiểu học Dương Minh Châu: lớp 1, 2.
· Trường Tiểu học Lê Thị Riêng: lóp 1.
· Trường Tiểu học Bắc Hải: lóp 1.
· Học sinh tham dự Chương trình Tích hợp trên tinh thần đăng ký tự nguyện và không tố chức khảo sát đầu vào.
· Sĩ số học sinh không quá 35 học sinh/lóp.
2.3. Hình thức và thòi gian thực hiện:
· Từ ngày 19/5/2021 đến ngàỵ 31/5/2021, ủy ban nhân dân 14 phường cập nhật danh sách các trẻ trên địa bàn đầy đủ theo các nội dung thông qua trang web http://tuvensinh.vietschooI.vn vả gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo phân tuyến và trình Ban chỉ đạo tuyến sinh quận phê duyệt.
· Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021: Các trường tiểu học phối hợp với Uy ban nhân dân phường thông báo đến người dân thực hiện việc đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến cho trẻ sinh năm 2015, thông qua trang web http://tuvensinh.vietschooI.vn/DangKvTuvenSinh. Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ cung cấp Mã hồ sơ và Mã bảo mật đối với những trường hợp đã đăng ký số điện thoại di động của cha mẹ học sinh (theo danh sách cập nhật của địa phương).
Đôi với những trường họp người dân không có số điện thoại liên lạc, trường tiêu học trên địa bàn cung cấp danh sách để ủy ban nhân dân phường phát hành thông báo đến cha mẹ học sinh đưa con em ra học Lớp 1, thông tin số điện thoại đường dây nóng tuyến sinh của nhà trường đế hỗ trợ người dân đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
· Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 14/7/2021: Cha mẹ học sinh đăng ký nhập học cho con em trực tuyến thông qua trang web
http://tuyensỉnh.vietschool.vn/DangKvTuyenSinh theo Mã hồ sơ và Mã bảo mật
đã được cung cấp (theo hướng dẫn tại Phụ lục 1). Trường hợp gặp khó khăn, đề nghị liên hệ đường dây nóng tuyển sinh của trường tiểu học đã được phân tuyến để được hỗ trợ.
Mỗi học sinh chỉ được đăng ký đề nghị xét tuyển nhập học tại một trường tiểu học công lập của Quận 10 theo chỉ tiêu phân tuyến tại Phụ lục 3. Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cung cấp trên hệ thống trực tuyến.
Lưu ỷ: Sau khỉ đăng kỷ trực tuyến cha mẹ học sinh sẽ nhận được tin nhắn xác nhận đăng ký thành công vào trường đã được phân tuyến. Cha mẹ học sinh cần xem kỹ các loại hình lớp học để đăng kỷ cho con em theo nhu cầu và mô hình thực hiện của từng trường tiểu học.
· Các trường tiểu học sau khi nhận đầy đủ thông tin sẽ xác nhận và gửi tin nhắn qua số điện thoại của phụ huynh đã đăng ký trên hệ thống. (Thời gian nhận hồ sơ tại trường sẽ có thông báo sau). Khi tiếp nhận hồ sơ nhập học, nếu nhà trường phát hiện hồ sơ học sinh nhập học không trùng khóp với thông tin cha mẹ học sinh đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến thì lập danh sách báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.
· Ngày 15/7/2021: Hiệu trưởng báo cáo số liệu học sinh trường đã nhận, danh sách học sinh chưa ra lớp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
· Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 23/7/2021: ủy ban nhân dân phường xác minh danh sách trẻ trong tuyến chưa ra lớp và tiếp tục vận động cha mẹ học sinh đăng ký nhập học trực tuyến cho trẻ; tổng hợp và gửi danh sách trường hợp bố sung (nếu có) để Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận phân tuyến.
· Các trường tiểu học ghi nhận và lập danh sách học sinh vào lóp 1 mới bổ sung gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để trình Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận xét duyệt nhằm đảm bảo có chỗ học cho học sinh trước ngày 26/7/2021.
· Từ ngày 26/7/2021 đến 28/7/2021: Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ giải quyết chỗ học đối với các trường hợp không theo địa chỉ cư trú, trường hợp có hộ khẩu tại Quận 10 mới bổ sung.
· Từ ngày 28/7/2021 đến 30/7/2021: Các trường tiểu học tiếp nhận học sinh phân tuyến bổ sung do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt (nếu có).
· Ngày 30/7/2021: Các trường tiểu học báo cáo số liệu tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
· Ngày 31/7/2021: Các trường tiểu học công bố danh sách học sinh vào lóp 1 năm học 2021- 2022.
· Ngày 03/8/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác tuyển sinh về ủy ban nhân dân Quận 10.
Các trường báo cáo tiến độ tuyển sinh thực hiện theo từng thời điểm: 15/7/2021, 26/7/2021, 3 0/7/2021 trong thời gian tuyển sinh theo mẫu gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. [bookmark: bookmark11]Tuyển sinh vào lóp 6 công lập
3.1. [bookmark: bookmark12]Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh
· Tống số trường công lập : 08 trường.
· Số học sinh hoàn thành chương trình cấp tiếu học: 1.888.
· Số học sinh dự kiến phân tuyến vào các trường THCS: 1.888.
· Xem chi tiêt tại Phụ lục 4 - THCS (Phụ lục tuyên sinh năm học 2021-
[bookmark: bookmark13]2022)).
· Việc phân tuyến học sinh vào lóp 6 đối với học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiếu học trên địa bàn Quận 10 (kế cả học sinh khuyết tật học hòa nhập và học sinh phố cập) được vào học ở các loại hình trường trên địa bàn quận, theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Học sinh có hộ khấu thường trú hoặc tạm trú diện KT3 tại Quận 10: phân tuyến theo Phụ lục 4- THCS.
+ Học sinh Lóp 5 học tại các trường tiêu học trên địa bàn Quận 10 có hộ khâu ngoài quận, đã hoàn thành chương trình cấp tiêu học: được phân tuyến về các trường trong quận nếu còn chỉ tiêu.
Ghi chủ: Số liệu trên Phụ lục 4 đã tính cả số học sinh lớp 5 dự kiến vào lóp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố: 300 học sinh/10 lóp.
3.2. [bookmark: bookmark14]Tuyển sinh Lóp 6 tăng cường tiếng Anh
· Tiếp nhận học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học nếu đủ 01 trong các điều kiện sau:
+ Có điếm tiếng Anh tăng cường toàn năm từng kỹ năng đạt từ 6 điểm trở lên.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ trình độ A2 trở lên theo khung CEFR.
+ Có chứng chỉ Cambridge Flyers đạt từ 10/15 khiên trở lên.
+ Có chứng chỉ TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu trở lên.
+ Có chứng chỉ PTE Young Learners cấp độ Quickmarch đạt Pass 3/5 sao
trở lên.
+ Học Chương trình tiếng Anh tích hợp cấp tiểu học có điểm trung bình môn tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6.0 trở lên.
· Tiếp tục tuyển sinh lớp 6 tiếng Anh tăng cường tại 08 trường trung học cơ sở, trung học cơ sở - trung học phố thông trực thuộc dự kiến: 27 lớp với 940 học sinh (xem chỉ tiết tại Phụ lục 5 -TA THCS)
3.3. Tuyển sinh vào Lóp 6 theo Đe án “Dạy học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích họp chưong trình Anh và Việt Nam” (Lóp EMG, Chưong trình tiếng Anh tích họp).
· Đối tượng 1: Học sinh hoàn thành chương trình tiếu học theo Chương trình tiếng Anh tích hợp.
· Đối tượng 2: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ năng lực tiếng Anh thoả một trong các điều kiện sau:
Theo hệ thống Pearson English: học sinh phải có chứng chỉ PTE cấp độ Quickmarch (Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao).
Theo hệ thống Cambridge English: học sinh phải có chứng chỉ Flyers (so khiên tối thiếu 12/15 khiên).
Theo hệ thống ETS: học sinh phải có chủng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges).
Học sinh phải được đánh giá đạt bài khảo sát năng lực Tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).
Tổ chức dạy Chương trình tiếng Anh tích họp tại 02 trường THCS theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt, cụ thể
· Trường THCS Nguyễn Văn Tố : lớp 6, 7, 8, 9.
· Trường THCS Trần Phú: lớp 6, 7.
3.4. Hình thức và thời gian thực hiện
· Các trường tiểu học nhập liệu danh sách học sinh lớp 5 vào hệ thống http://tuvensinh.vietschool.vn. Hệ thống sẽ cung cấp Mã hồ sơ và Mã bảo mật theo danh sách học sinh có cập nhật số điện thoại di động của cha mẹ học sinh.
· Ngày 21/6/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách phân tuyến về cho các trường tiểu học và trung học cơ sở (công lập). Các trường trung học cơ sở, tiểu học thông báo tuyển sinh và danh sách học sinh trên cổng thông tin điện tử của trường.
· Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 01/7/2021: Cha mẹ học sinh đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến, qua trang web http://tuvensinh.vietschool.vn/DangKvTuvenSinh theo Mã hồ sơ và Mã bảo mật đã được cung cấp (theo hưởng dan tại Phụ lục 1). Trường họp gặp khó khăn, đề nghị liên hệ đường dây nóng tuyển sinh của trường trung học cơ sở đã được phân tuyến để được hỗ trợ.
Mỗi học sinh chỉ được đăng ký đề nghị nhập học tại một trường trung học cơ sở công lập của Quận 10 theo chỉ tiêu phân tuyến tại Phụ lục 4 (Riêng Trường THCS Nguyễn Văn Tố xét tuyên theo thông bảo của nhà trường). Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cung cấp trên hệ thống trực tuyến.
Lưu ỷ: Sau khi đăng kỷ trực tuyến cha mẹ học sính sẽ nhận được tin nhắn xác nhận đăng kỷ thành công vào trường đã được phân tuyến. Cha mẹ học sinh cần xem kỹ các loại hình lớp học đế đăng ký cho con em theo nhu cầu và mô hình thực hiện của từng trường.
· Các trường trung học cơ sở đăng nhập vào trang web http://tuvensinh.vietschool.vn để cập nhật và duyệt danh sách học sinh đã đăng ký. Các trường tiểu học sau khi nhận đầy đủ thông tin sẽ xác nhận và gửi tin nhắn qua số điện thoại của cha mẹ học sinh đã đăng ký trên hệ thống.
Lưu v: Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học những năm trước (học sinh cũ), nếu còn tuổi đăng ký nhập học theo quy định và có hồ sơ hợp lệ, được đăng ký nhập học theo phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận phân tuyến bô sung cho các trường.
· Dự kiến từ ngày 05/7/2021 đến ngày 07/7/2021: Các trường trung học cơ sở nhận học bạ của học sinh lớp 5 tại các trường tiếu học.
· Từ ngày 05/7/2021 đến 08/7/2021: Các trường trung học cơ sở, trung học cơ sở - trung học phổ thông trực thuộc ghi nhận và lập danh sách hồ sơ học sinh vào lớp 6 mới bố sung gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ban Chỉ đạo tuyến sinh quận xét duyệt.
· Từ ngày 09/7/2021 đến ngày 14/7/2021: Các trường trung học cơ sở nhận danh sách học sinh được Ban Chỉ đạo tuyến sinh quận xét duyệt bố sung.
· Ngày 15/7/2021: Các trường trung học cơ sở công bố danh sách học sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 và báo cáo tiến độ tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
· Ngày 16/7/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác tuyển sinh về ủy ban nhân dân Quận 10.
· Các trường báo cáo tiến độ tuyến sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo từng thời điểm: ngày 01/7/2021, 09/7/2021, 15/7/2021.
· Lưu ý:
· Tât cả danh sách học sinh phải có số điện thoại của cha mẹ học sinh.
· Các trường mầm non, tiếu học, trung học cơ sở phải bố trí các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện trực tuyến; Bố trí từ 2 đến 3 máy tính nối mạng internet để cha mẹ học sinh thực hiện trực tuyến.
· Trường tiểu học, trung học cơ sở có nhiều loại hình, chương trình học phải xây dựng kế hoạch cụ thể tiêu chuẩn và công khai minh bạch trên trang website của nhà trường đế cha mẹ học sinh đăng ký đúng theo nguyện vọng.
· Đối với những trường hợp phụ huynh có khó khăn về thông tin, hoàn cảnh, nêu phụ huynh đăng ký cho con học trễ so với quy định, các trường cần tạo điều kiện cho những học sinh ở Quận 10 được phân tuyến theo địa bàn vào học đầy đủ.
4. [bookmark: bookmark15]Tuyển sinh trường THCS Nguyễn Văn Tố
· Năm học 2021-2022 trường THCS Nguyễn Văn Tố tiếp tục triển khai thực hiện trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế đã được phê duyệt.
· Chỉ tiêu: 10 lớp, 300 học sinh; cụ thể:
Lớp 6 chương trình tiếng Anh tăng cường: 240 học sinh/8 lớp
Lóp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp: 60 học sinh/2 lớp
· Đối tượng xét tuyển: theo thông báo của trường THCS Nguyễn Văn Tố đã được Uy ban nhân dân Quận 10 phê duyệt.
· Hình thức thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
5. [bookmark: bookmark16]Các trường họp khác:
Sau khi các trường mầm non, tiếu học, trung học cơ sở tiếp nhận học sinh diện đúng tuyến đăng ký nhập học, nếu còn khả năng tiếp nhận Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ giải quyết chỗ học đối với các trường hợp không theo địa chỉ cư trú, trường hợp có hộ khẩu tại Quận 10 mới bố sung, trường hợp học sinh có hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn (KT3) nhưng không học Lớp 5 tại các trường tiếu học công lập Quận 10...
Hình thức đăng ký xét tuyển: đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10: http://pgdqlO.hcm.edu.vn, mục Tuyển sinh, nội dung: Đăng ký trực tuyến tuyển sinh ngoài tuyến các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Quận 10 năm học 2021-2022 (Hoặc đường link https://pgdquanlO.hcm.edu.vn/tuven-sinh/dang-kv-truc-tuyen-tuyen-sinh- ngoai-tuven-cac-truong-mam-non-tieu-hoc-thcs-quan-cfuli84131-427878.aspx)
5.1. [bookmark: bookmark17]Mầm non:
· Thời gian: từ 7 giờ 30 ngày 12/7/2021 đến 16 giờ 30 ngày 16/7/2021.
· Mỗi học sinh chỉ được đăng ký đề nghị xét tuyển nhập học tại một trường mầm non công lập của Quận 10.
5.2. [bookmark: bookmark18]Lóp 1:
· Thời gian: từ 7 giờ 30 ngày 19/7/2021 đến 16 giờ 30 ngày 23/7/2021.
· Mỗi học sinh chỉ được đăng ký đề nghị xét tuyển nhập học tại một trường tiểu học công lập của Quận 10.
5.3. [bookmark: bookmark19]Lóp 6:
· Thời gian: (từ 7 giò' 30 ngày 28/6/2021 đến 16 giò’ 30 ngày 02/7/2021.
· Mỗi học sinh chỉ được đăng ký đề nghị xét tuyển nhập học tại một trường trung học cơ sở công lập của Quận 10. {Riêng Trường THCS Nguyên Văn Tô xét tuyển theo thông báo của nhà trường).
Lưu ỷ: Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cung cấp trên trang web đăng kỷ tuyển sình trực tuyến. Khi nhà trường tiếp nhận hồ sơ nhập học, nếu hồ sơ nhập học không trùng khớp với thông tin cha mẹ học sinh đăng ký xét tuyến thì sẽ loại khỏi danh sách học sinh năm học 2021-2022.
IV. [bookmark: bookmark20]TUYỂN SINH TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT
1. Đối tượng: Học sinh khuyết tật trí tuệ từ 6 đến 18 tuổi; học sinh khiếm thính, khuyết tật trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ từ 0 đến 6 tuổi hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú KT3 Quận 10.
2. [bookmark: bookmark21]Chỉ tiêu tuyển sinh:
· Trường Chuyên biệt Quận 10: nhận học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú KT3 Quận 10 và theo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022: 30 học sinh, trong đó dự kiến:
+ Số lượng học sinh học 2 buối/ngày: 20 học sinh;
+ Tham gia các chương trình Can thiệp sớm: 10 học sinh.
3. [bookmark: bookmark22]Thòi gian thực hiện:
· Ngày 21/6/2021: Thông báo tuyển sinh và lịch tiếp nhận hồ sơ.
· Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 15/7/2021: Tư vấn phụ huynh học sinh và tiếp nhận học sinh đến đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến qua hệ thống và đường dây nóng tuyên sinh của nhà trường.
· Từ ngày 15/7/2021 đến 31/7/2021: Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ giải quyết đối với các trường hợp không theo địa chỉ cư trú, trường hợp có hộ khấu tại Quận 10 mới bố sung, điều chỉnh. Nhà trường tiếp nhận và lập danh sách các đối tượng nêu trên gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng họp trình Ban Chỉ đạo tuyên sinh quận xét duyệt theo thời gian quy định.
· Ngày 01/8/2021: Công bố danh sách học sinh các lớp.
Lưu ý: Báo cáo tiến độ thực hiện tuyến sinh vào từng thời điếm: 30/6/2021, 15/7/2021, 31/7/2021 theo mẫu gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10.
V. [bookmark: bookmark23]TUYẺN SINH CÁC TRƯỜNG NGOÀI CỐNG LẬP:
Các trường ngoài công lập thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến theo kế hoạch của từng trường và phù hợp các quy định.
Thời gian tuyển sinh: 01/7/2021 đến 25/8/2021.
Các trường mầm non, tiêu học, trung học cơ sở ngoài công lập báo cáo danh sách tuyến sinh khối mầm non, lóp 1, lóp 6 về Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời hạn ngày 27/8/2021.
VI. [bookmark: bookmark24]TỎ CHỨC THỤC HIỆN
[bookmark: bookmark25]1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
· Phôi hợp với Úy ban nhân dân 14 phường và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cha mẹ học sinh Ke hoạch của ủy ban nhân dân quận về huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lóp đầu cấp năm học 2021-2022.
· Hướng dẫn úy ban nhân dân 14 phường, các đơn vị trường học thực hiện phần mềm tuyển sinh trực tuyến;
· Công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuôi hồ sơ tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chuyên biệt trên địa bàn.
· Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác tuyến sinh trực tuyến theo đúng yêu cầu, chính xác, công băng.
· Thành lập Hội đồng tuyển sinh ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chuyên biệt đe thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch.
· Chỉ đạo các trường tiêu học, trung học cơ sở vận động cha mẹ học sinh tham gia Bảo hiếm y tế cho học sinh theo qui định, đảm bảo đạt tỉ lệ 100% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế.
2. [bookmark: bookmark26]Hội đồng tuyển sinh các đơn vị trường học
· Triến khai thực hiện nghiêm việc tuyển sinh trực tuyến theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành;
· Thông báo công khai việc phân tuyến tuyển sinh do ủy ban nhân dân quận qui định, chỉ tiêu tuyển sinh và các qui định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh; công khai số điện thoại đường dây nóng tuyển sinh của nhà trường và phân công nhân sự giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác tuyển sinh (trong giờ hành chính)
· Chấp hành nghiêm việc bố trí bộ phận hướng dẫn thủ tục nhập học và giải đáp thắc mắc của phụ huynh trong thời gian tuyến sinh các lóp đầu cấp theo quy định trong kế hoạch này. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm các thành viên Hội đồng tuyển sinh nhà trường, công khai thời gian làm việc và đảm bảo lịch làm việc của Hội đồng tuyến sinh tại cơ sở.
· Đảm bảo thực hiện đúng các hướng dẫn về an toàn, phòng chống dịch bệnh khi tố chức công tác tuyến sinh.
· Chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân phường thông tin về nhu cầu tiếp nhận học sinh trên địa bàn; phát hành giấy mời phụ huynh học sinh đưa con em ra học lóp mẫu giáo 5-6 tuổi, lóp 1.
· Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự... cho năm học mới 2021- 2022. Giới thiệu và tạo điều kiện để cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiếu thông tin về trường học, chương trình giảng dạy,... trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
· Báo cáo tiến độ thực hiện vào từng thời điểm trong thời gian tuyển sinh theo mẫu gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
· Đối với các trường họp cư trú trên địa bàn (có hộ khẩu hoặc tạm trú KT3) nhưng không có tên trong danh sách phân tuyến, không có tên trong danh sách rà soát trẻ theo độ tuổi của 14 phường, liên hệ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký bổ sung (thông qua dường dây nóng tuyển sinh của nhả trường). Chủ tịch Hội đồng tuyến sinh trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công người phụ trách nhập liệu, bố trí nhân sự trực đường dây nóng tuyển sinh để hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký nhập học cho con em (trong trường hợp phụ huynh không thực hiện được việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến); tuyệt đối không tổ chức bán hồ sơ nhập học dưới mọi hình thức.
3. [bookmark: bookmark27]ủy ban nhân dân 14 phường
· Thông tin công khai Kế hoạch huy động trẻ ra lóp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 đến Nhân dân trên địa bàn.
· Vận động 100% trẻ trong độ tuổi ra lóp theo qui định.
· Tuyên truyền về những chủ trương tuyển sinh đầu cấp của thành phố, của quận đến từng hộ dân trên địa bàn.
· Tổ chức tự kiểm tra và rà soát danh sách trẻ 5 tuổi vào mầm non và 6 tuối vào lóp 1 cư trú trên địa bàn phường, đồng thời chịu trách nhiệm trước ủy ban

nhân dân Quận về tính chính xác và hợp lệ của hồ sơ đăng ký nhập học của trẻ (liên quan đến địa chỉ cư trú).
- Phối hợp với các trường học trên địa bàn được phân tuyến điều tra, vận động, thông báo, hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Trường mầm non, tiểu học trên địa bàn cung cấp danh sách cho Uy ban nhân dân phường thông báo đến người dân và thông tin số điện thoại đường dây nóng tuyển sinh của các trường để hỗ trợ người dân đăng ký tuyến sinh trực tuyến.
Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp được thực hiện kê từ năm học 2021 - 2022, nếu có thay đối bố sung theo nhu cầu thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trình ủy ban nhân dân Quận 10 xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

· UBND* TP (để b/c);
· [image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg]Sở GD&ĐT TP.HCM (để b/c);
· TTQU Q. 10 (để b/c);
· HĐND Q.10 (để b/c);
· UBND Ọ. 10 (CT, các PCT);
-UB.MTTQVNQ.10;
· P.GD&ĐT Q.10,
· Các ban ngành liên quan “để phối họp”;
· UBND 15 phường;
· Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS;
· VP HĐND-UBND Q.10 (C,PVP);
· Lưu:VT.
[bookmark: bookmark30][image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg][image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpeg]I. Hồ sơ đăng ký nhập học các trường mầm non:[bookmark: bookmark28]NHẢN DẢN &N 10
[bookmark: bookmark29]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 1

· Bản sao giấy khai sinh.
· Bản sao Hộ khẩu thường trú tại Quận 10 hoặc sổ tạm trú KT3 tại Quận 10 còn hạn sử dụng (tính đến thời điểm nhập học theo kế hoạch).
· Bản photo sổ theo dõi tiêm chủng.
· Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế.
· Phiếu khám sức khỏe tổng quát ở thời điểm tháng 6/2021 của các cơ sở y tế quận, phường.
Lưu v: Khi đến trường làm thủ tục nhập học, phụ huynh mang theo hồ sơ bản chính để đối chiếu nếu không thị thực.
II. Hồ SO’ đăng ký nhập học trưòng tiểu học:
· Bản sao khai sinh.
· Bản sao Hộ khẩu thường trú tại Quận 10 hoặc sổ tạm trú tại Quận 10 còn hạn sử dụng (tính đến thời điểm nhập học theo kế hoạch).
· Giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có).
· Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế.
Lưu ý: Khi đến trường làm thủ tục nhập học phụ huynh mang theo hồ sơ bản chính để đối chiếu. Trường họp địa chỉ trên giấy mời không khóp với địa chỉ cư trú thực tế, nhà trường ghi nhận và lập danh sách gửi về Ban Chỉ đạo tuyển sinh Quận để xét bổ sung các trường còn chỉ tiêu tuyển sinh nhằm đảm bảo có chỗ học cho học sinh.
III. Hồ SO’ đăng ký nhập học truờng trung học cơ sở:
· Bản sao hộ khẩu thường trú tại Quận 10 hoặc sổ tạm trú tại Quận 10 còn hạn sử dụng (tính đến thời điểm nhập học theo kế hoạch).
· Giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có).
· Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế của học sinh.
· Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (đối với các trường hợp do Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách phân tuyến năm học 2021-2022, học bạ tiểu học của học sinh do trường tiếu học bàn giao cho trường trung học cơ sở). Trường họp bị mất học bạ thì hiệu trưởng
trường tiểu học căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có xác nhận của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quân .Lưu ý: Khi đến trường làm thủ tục nhập học phụ huynh mang theo hồ sơ bản chính để đối chiếu.
IV. Hồ SO’ đăng ký nhập học trưòng chuyên biệt:
· Bản sao giấy khai sinh.
· Bản sao hộ khẩu thường trú tại Quận 10 hoặc số tạm trú tại Quận 10 còn hạn sử dụng (tính đến thời điểm nhập học theo kế hoạch).
· Phiếu khám sức khỏe tống quát ở thời điếm tháng 6/2021 của các cơ sở y tế quận, phường.
· Phiếu khám thính lực (học sinh khiếm thính), phiếu tư vấn tâm lý (học sinh khuyết tật trí tuệ) (Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Tâm thần Tp.HCM, Trung tâm Hỗ trợ phát triến giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật TP.HCM.... hoặc các cơ sở y tế được cấp phép).
· Bản sao Giấy chứng nhận Mức độ khuyết tật do uỷ ban nhân dân phường
cấp.
· Giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có).
· Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế.
· Hình chụp 3x4, giấy giới thiệu, hồ sơ học tập (nếu có).
Luru ý: Khi đến trường làm thủ tục nhập học phụ huynh phải mang theo các bảng chính đê đối chiếu.
V. Hưóng dẫn sử dụng phần niềm tuyền sinh - dành cho cha mẹ học
sinh:
1. Đối vói cha mẹ học sinh được cung cấp Mã hồ SO’ và Mã bảo mật K Bưóc 1: Sau khi truy cập vào trang http://tuvensinh.vietschool.vn ,cha mẹ Kọc^sinh nhập mã hồ sơ và mã bảo mật được Phòng Giáo dục cung cấp vào màn hình đăng nhập
[bookmark: bookmark31]Nhập Mã hồ SO5 để tra cứu
[image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.jpeg]
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Phụ lục 2


Loại hinh láp

[image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image5.jpeg][image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image6.jpeg][image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image7.jpeg][image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image8.jpeg]Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, cha mẹ học sinh kiểm tra lại thôn^tin cá nhân, nếu có sai sót cha mẹ học sinh ghi nhận lại đế khi nhập học báo lại nhà trường cập nhật thông tin. Ớ cuối trang thông tin hồ sơ có mục Chọn nguyện vọng, Chọn loại hình lớp, Khai báo hồ sơ đính kèm, Xác nhận Đồng ý hoặc Không đồng ý học tại trường được phân tuyến.
T$plìndinh kèm	I «á.
	: 	:
Tèn hò SO'đinh kèm
Khai sinh
Hồ sơ lest
Chọn têp
PGD đả phán tu
'ến HS váo Lóp 6 Trường Trung hoc
c EJ
so
THCS Ngò Si Lien. PHHS xị
¡■¡■■0*0 Khònq đổng ý
on Luu
^	^ ^ ^ 	 : ^ ^ r' • * ^ 	, ^ ^ ^ ^ ^
Bưó’c 3: Nếu cha mẹ học sinh đồng ý học tại trường^^^pỉ^ntuyem^p nhật thông tin gửi nhà trường, nhà trường sẽ có tin nhắn phản hồi và thông báo về thời gian nộp hồ sơ nhập học
Bưó’c 4: Nếu cha mẹ học sinh không đồng ý học tại trường được phân tuyến, do dữ liệu thông tin chưa chính xác, cha mẹ học sinh liên hệ trường tiểu học để phản hồi thông tin và cập nhật lại. Sau đó truy cập lại trang http://tuvensinh.vietschool.vn để xác nhận đăng ký ở trường mới.
[bookmark: bookmark32]2. Đối vói cha mẹ học sinh đăng ký nhập học cho con em tại các trưòng mầm non và đăng ký xét tuyển sinh trưòng THCS Nguyễn Văn Tố:
Bước 1: Cha mẹ học sinh truy cập vào trang http://tuyensinh.vietschool.vn vào nút Đăng ký mới







































Bưó’c 2: Sau khi bấm vào Đăng ký mới, cha mẹ học sinh nhập đầy đủ các thông tin rồi bấm vào nút Lưu để nộp hồ sơ. Sau đó chờ kết quả duyệt hồ
[image: C:\Users\PC1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image9.jpeg]sơ từ trường.cáp học:	Chen Cứp hoe
PQD:	Chọn Phòng g««c ÖUC
Trường *:	Chọn Trưởng

Thông tin thí sinhHỘ kháu gổc
Tính/TP •
I Chon Tỉnh
Khóm/Áp/Khu phò
Nháp KhonvÀp/Khu phố
So nhà
Nhap ỉfồ nha
Quộn/Huyện •
Ị Chgn Huyện
Tổ
Nhắp tổ
Xà/Phương •
Chpn XB
Đương
Nhôp tan đương

	Họ vả tèn *
	
	Gian tinh ■
	

	Nhập Họ tổn
	
	o Nam o Nữ
	

	Ngày thẳng nam sinh *
	
	Nơi sinh ■
	Oản tộc *

	Ngồy Thang
	Nấm
	Nháp Nơl sinh
	Chon Dan tộc

	Thuộc diện hộ khàu •
	
	Uoạl cư trú •
	Họ tén chù hộ •

	Thương trú o Tạm trú
	
	Chon Loai cư tru
	* Nhôp họ tẻn chú hộ

	Ch6 ớ hiện tạl
	
	
	

	Tlnh/TP"
	
	Quịn/HuyẠn •
	xaíPhưòmg *

	Chơn Tính
	
	. ctíon Htiyịn
	» j Chon xa

	Khóm/Ap^Khu phò
	
	Tá
	Đương

	ị Chọn Knủm-Ạp
	
	» ChonTii
	T Nhồp tên đuòng

	Sổ nhả




Tliòng tln gia đinh
Chử ỷ: 1 tí ong 3 (hàng tin: Cha, Mọ, Ngịỉ&i giổtĩĩ hộ phai được nhập đầy đủNám sinh
Nhập nám sinh cha
Nãm sinh
Nhập nám sinh me
Nám sinh
Nhập nam sinh ngươi giam hộ
Họ lén cha
Nhép họ lén cha
Họ tén mạ
Nhầp tèn me
Họ tén người giảm hộ
Nhộp tôn ngươi giam hộ
Người llẻn hệ chính •
Cha o Me c Ngưỏi giam hò
Nghi nghiệp
Nhâp nghè nghiệp cha
Nghè nghiệp
NhẠp nghè nghiệp me
NghẲ nghlíp
Nnap nghé nghlộp ngươi giam hô
Điện thoại
Nhdp $a đién thoại cha Điện thoại
Nhíp số đien thoai me Đign thoại
Nhap sò điện thoại ngưól giam hộ

Nguyện vọng
'/ //rịỵ- I	tvr, au LlỊit Ỉ1ỤL 5I!> II 1V1/V1V1 nun - L>/V1VI HỤt zuz 1 - zuzz
í ỊmoỳìpKkèà^lữựùh sổ 2921 /KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của ủy ban nhân dân Quận 10)G KÊ SÓ LIỆU HỌC SINH MÀM NON - NĂM HỌC 2021 - 2022

			1	Phường
Tổng số trẻ
5 tuổi trong Phường
TRƯỜNG
TảỆ
Sổ
nhóm
lóp
xặ
tuổi
ra
lớp
ị~. ị :	;—;	
y >ị Ị Dự kiến và nhu cẩu tiếp nhận trẻ
Ti lệ huy động trẻ 5 tuổi





y \ // th
Nhóm 13-18 th
Nhóm 19-24 th
Nhóm 25-36 th
MG 3-4 tuổi (lớp Mầm
MG 4-5 tuổi (lớp Chồi)
MG 5-6 tuổi (lớp Lá)






Nhón"
sổ trẻ hiện
có
khả
năng
nhận
Nhórr
số
trẻ
hiện
có
khả
năng
nhận
Nhóm
Số trê hiện có
khả
năng
nhận
Nhóm
Số trê hiện có
khả
năng
nhận
Số
lớp
Số trẽ hiện có
khả
năng
nhận
Số
lớp
Số trè hiện có
khả
năng
nhận
Số
lớp
Số trê hiện có
khả
năng
nhận

Tổng cộng
1,332

191
46
3
21
36
9
62
138
18
267
362
28
522
496
44
1,104
538
44
1,280
419
47
1,441
380

Phường 1
233
MN Phường !
17
4
0
0
0
0
0
0
1
22
20
3
51
54
4
98
70
4
125
35
5
136
29
100%
Phường 2
64
MN Phường 2
6
2
0
0
0
1
4
10
1
10
15
1
21
20
1
30
10
1
30
30
2
51
30
100%


MN Măng Non
m
11
3
0
0
0
0
0
0
1
35
30
1
33
30
3
118
50
3
119
5
3
134
10



MN Phường 3
10
3
0
0
0
1
3
0
1
10
12
1
26
18
2
54
20
2
68
35
3
100
40
100%
Phường 4
80
dự kiến phân tuyến (Khu phố 1 về MNP9), (Khu phố 2, 4 về MNIII và MN P2),(Khu phố 3 về MNP3)
Phường 5
28
MN Phường 5
11
2
1
5
10
1
16
4
1
16
7
2
46
18
2
61
2
2
70
3
2
81
12
100%
Phưòìig 6
67
MN Phường 6
9
2
0
0
0
1
0
20
1
0
20
1
0
25
2
0
50
2
21
39
2
38
32



MN Măng Non II
11
3
0
0
0
0
0
0
1
26
20
1
43
0
3
106
15
3
113
0
3
107
0
100%
Phường 7
34
MN Phường 7
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
1
17
20
1
30
25
1
28
25
1
33
25
100%
Phường 8
48
MN Phường 8
9
3
0
0
0
0
0
0
1
6
10
1
11
20
2
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